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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
- Tiếng Việt: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Tiếng Anh: Database Management Systems
Mã số học phần: 7080211
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4)	  	Học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 21		 Bài tập: 9		Thực hành: 
       Thực tập:			 Đồ án:		 Tự học: 60
2.  Đơn vị quản lý học phần:  
2.1. Giảng viên giảng dạy:	                                Mã giảng viên
	1. Bùi Thị Vân Anh
	0802-13

	2. Dương Chí Thiện 
	0802-03

	3. Tạ Quang Chiểu
	0802-04


2.2. Bộ môn: Bộ môn Hệ thống Thông tin & Tri thức
2.3. Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: Cơ sở dữ liệu (mã số: 7080207)
4. Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. 
4.1.  Kiến thức: 
4.1.1 Giúp sinh viên nắm được các kiến thức về cơ sở dữ liệu và thiết kế được một cơ sở dữ liệu chuẩn.
4.1.2 Giúp sinh viên nắm được các mức thể hiện của CSDL.
4.1.3 Giúp sinh viên nắm được các kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
4.1.4 Giúp sinh viên nắm được các tính chất của hệ quản trị cơ sở dữ liệu như, tính nhất quán, tính an toàn và bảo mật thông tin, tính độc lập.
4.1.5 Giúp sinh viên nắm được các kiến thức về Microsoft SQL Server 2008.
4.2. Kỹ năng : 
4.2.1 Giúp sinh viên hiểu được cơ sở dữ liệu là gì? Thiết kế một cơ sở dữ liệu chuẩn và Chọn một hệ quản trị thích hợp để quản lý cơ sở dữ liệu đó.
4.2.2 Giúp sinh viên làm quen với hệ quản trị Microsoft SQL Server 2008 cũng như việc phát triển các ứng dụng với SQL Server, từ đó sinh viên có thể xây dựng một ứng dụng phục vụ cho công tác quản lý
4.2.3  Kết nối, quản lý cơ sở dữ liệu (tạo/xóa/khởi động/tắt CSDL). 
4.2.4 Thực hiện các thao tác cơ bản trên CSDL (tạo bảng, cài đặt ràng buộc trên bảng; thêm, sửa, xóa dữ liệu) 
4.2.5 Sao lưu và phục hồi CSDL. 
4.2.6 Thực hiện các truy vấn nâng cao. 
4.2.7 Lập trình tạo hàm, thủ tục, trigger 
4.2.8 Lập trình ứng dụng
5. Tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần cung cấp những kiến thức chung về thành phần và chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu kiểu quan hệ; khả năng định nghĩa dữ liệu, thao tác dữ liệu và truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL, áp dụng trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server trong môi trường Windows. SV được thao tác với các đối tượng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2008. Cuối học phần, sinh viên có thể tự đề xuất và giải quyết một số bài toán quản lý với quy mô vừa và nhỏ.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
	2
	4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2.1

	1.1
	Cơ sở dữ liệu là gì ?
	
	

	1.2
	Thiết kế cơ sở dữ liệu
	
	

	Chương 2
	TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 2008
	2
	4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

	2.1
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và SQL Server 2008
	
	4.1.5

	2.2
	Bắt đầu với SQL Server Management Studio Express
	
	4.2.1

	Chương 3
	MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN SQL SERVER 2008 EXPRESS EDITION
	2
	

	3.1
	Tạo một CSDL mới
	
	4.1.5
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	3.2
	Tạo bảng mới
	
	

	3.3
	Thay đổi cấu trúc của bảng
	
	

	3.4
	Lược đồ CSDL
	
	

	3.5
	Nhập dữ liệu cho bảng
	
	

	3.6
	Xóa bảng, xóa CSDL
	
	

	3.7
	Mở một query editor để viết câu lệnh SQL
	
	

	3.8
	Bài tập
	2
	

	Chương 4
	CÁC CÂU LỆNH SQL CƠ BẢN
	5
	4.1.5
4.2.1
4.2.4

	4.1
	Giới thiệu sơ lược về Transact SQL (T-SQL
	
	

	4.2
	Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
	
	

	4.3
	Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
	
	

	4.4
	Bài tập
	4
	

	Chương 5
	MỘT SỐ HÀM TRONG SQL SERVER
	2
	4.1.5
4.2.1
4.2.3
4.2.4

	5.1
	Các hàm trên dữ liệu kiểu số
	
	

	5.2
	Nhóm hàm thống kê
	
	

	5.3
	Nhóm hàm xử  lý chuỗi kí tự
	
	

	5.4
	Nhóm hàm ngày tháng
	
	

	5.5
	Hàm CAST và CONVERT
	
	

	5.6
	Bài tập
	1
	

	Chương 6
	THỦ TỤC LƯU TRỮ, HÀM VÀ TRIGGER
	4
	

	6.1
	Thủ tục lưu trữ (Stored Procedure)
	
	4.2.4
4.2.5

	6.2
	Hàm do người dùng định nghĩa (User Defined Function-UDF)
	
	

	6.3
	Trigger
	
	

	6.4
	Bài tập
	3
	

	Chương 7
	SQL SERVER VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG
	3
	4.2.5
4.2.8

	7.1
	Mô hình kết nối ứng dụng đến SQL server
	
	

	7.2
	Truy cập dữ liệu với VB 6.0 và ADO
	
	

	7.3
	Truy cập dữ liệu với VB.NET  và ADO.NET
	
	

	7.4
	Truy cập dữ liệu với C# và ADO.NET
	
	


7.  Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn giải bài tập
- Giờ bài tập 
* Học sinh nêu thắc mắc: những vấn đề lý thuyết chưa rõ và những bài tập không làm được hoặc làm được nhưng không tự tin.
* Giáo viên giải đáp những thắc mắc về lý thuyết; gợi ý để sinh viên có thể tự làm bài tập và gợi ý sát hơn nếu sinh viên chưa hiểu. Hướng dẫn cho sinh viên cách nhìn nhận, dự đoán về từng dạng bài tập để sinh viên có thể giải được các bài tập cùng dạng.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1]. Đặng Hữu Nghị, Hoàng Kim Bảng, Bùi Thị Vân Anh, Bài giảng Hệ quản Trị cơ sở dữ liệu, 2018
[2]. Phạm Hữu Khang, Microsoft SQL Server 2008 - Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu, nhà xuất bản Lao động - Xã hội, 2009
[3].  Nguyễn Văn Nghiễm, Lê Thị Hoàng Anh,  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, NXB Xây dựng, 2013
	

	
	


11. 
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU.
1.1. Cơ sở dữ liệu là gì?
1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.
	4
	0
	0
	- Nghiên cứu nội dung chương 1 của tài liệu tham khảo [1] 
- Xem lại kiến thức trong môn học “Cơ sở dữ liệu”.
- Nghiên cứu nội dung chương 1 của tài liệu tham khảo [2] 
- Sinh viên chuẩn bị trước bài thực hành ở nhà


	2
	Chương 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 2008
1.1. hệ quản trị cơ sở dữ liệu và SQL Server 2008.
1.2. Bắt đầu với SQL Server Management Studio Express.
	4
	0
	0
	- Nghiên cứu nội dung chương 2 của tài liệu tham khảo [1] 
- Xem lại kiến thức trong môn học “Cơ sở dữ liệu”.
- Nghiên cứu nội dung chương 2 của tài liệu tham khảo [2] 
- Sinh viên chuẩn bị trước bài thực hành ở nhà


	3 
	Chương 3: MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN SQL SERVER 2008 EXPRESS EDITION
1.1. Tạo một CSDL mới
1.2. Tạo bảng mới
1.3. Thay đổi cấu trúc của bảng
1.4. Lược đồ CSDL
1.5 Nhập dữ liệu cho bảng
1.5 Xóa bảng, xóa CSDL
1.7 Mở một query editor để viết câu lệnh SQL
Bài tập
	4
	4
	0
	- Nghiên cứu nội dung chương 3 của tài liệu tham khảo [1] [2]
- Làm bài tập trong chương 3 của tài liệu tham khảo [1]
- Sinh viên chuẩn bị trước bài thực hành ở nhà





	
4,5








	Chương 4: CÁC CÂU LỆNH SQL CƠ BẢN
3.1. Giới thiệu sơ lược về Transact SQL (T-SQL)
3.2. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
3.3. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
Bài tập
	10
	8
	0
	- Nghiên cứu nội dung chương 4 của tài liệu tham khảo [1] [2]
- Làm bài tập trong chương 4 của tài liệu tham khảo [1]
- Sinh viên chuẩn bị trước bài thực hành ở nhà


	6











	Chương 5: MỘT SỐ HÀM TRONG SQL SERVER
4.1. Các hàm trên dữ liệu kiểu số
4.2. Nhóm hàm thống kê
4.3. Nhóm hàm xử  lý chuỗi kí tự
4.4. Nhóm hàm ngày tháng
4.5. Hàm CAST và CONVERT
Bài tập
	4
	2
	0
	- Nghiên cứu nội dung chương 5 của tài liệu tham khảo [1] 
Nghiên cứu nội dung chương 4, 5 của tài liệu tham khảo [2] 
- Làm bài tập trong chương 4, 5 của tài liệu tham khảo [1]
- Sinh viên chuẩn bị trước bài thực hành ở nhà

	7
	Chương 6: THỦ TỤC LƯU TRỮ, HÀM VÀ TRIGGER
5.1. Thủ tục lưu trữ (Stored Procedure)
Bài tập
	8





	6

	0






	- Nghiên cứu nội dung chương 6 của tài liệu tham khảo [1] 
- Làm bài tập trong chương 5 và 6 của tài liệu tham khảo [1]
- Sinh viên chuẩn bị trước bài thực hành ở nhà

	8
	Chương 7: SQL SERVER VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG
7.1 Mô hình kết nối ứng dụng đến SQL server
7.2 Truy cập dữ liệu với VB 6.0 và ADO
7.3 Truy cập dữ liệu với VB.NET  và ADO.NET
7.4 Truy cập dữ liệu với C# và ADO.NET
Bài tập
	6
	0
	0
	- Nghiên cứu nội dung chương 7 của tài liệu tham khảo [1] 
- Sinh viên chuẩn bị trước bài thực hành ở nhà



	
	Hà nội, ngày 14 tháng 09 năm 2019

	TRƯỞNG KHOA



TS. Lê Hồng Anh
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Tạ Quang Chiểu
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